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    TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 
TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN 
 

THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI 

THÁNG 5/2016 

1. Bẫy thu nhập trung bình tại các quốc gia Trung Đông - Bắc Phi và một vài gợi ý 

cho Việt Nam / Chủ biên: Bùi Nhật Quang, Trần Thị Lan Hương, Phạm Ngọc 

Lãng . - Hà Nội : Khoa học Xã hội, 2015 . - 275 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Bắc Phi, Bẫy thu nhập trung bình, Thu nhập trung bình, Trung Đông, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVKT 002831-33 - Phòng đọc 1 

Ký hiệu phân loại: 33(T) 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận về bẫy thu nhập trung bình và những điều kiện cần 

thiết để tránh bẫy thu nhập trung bình. Phân tích thực trạng bẫy thu nhập trung bình tại 

một số quốc gia điển hình ở Trung Đông - Bắc Phi và bẫy thu nhập trung bình của Việt 

Nam. Đề xuất một số kiến nghị cho Việt Nam dựa trên cơ sở nghiên cứu kinh nghiệm 

của các quốc gia Trung Đông - Bắc Phi. 

 

2. Cải cách doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam sau gần 30 năm đổi mới: Thực 

trạng và giải pháp / Nguyễn Quang Thuấn chủ biên; Nguyễn Cao Đức,... [et. al] . - 

Hà Nội : Khoa học Xã hội, 2014 . - 286 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Cải cách, Doanh nghiệp nhà nước, Đổi mới, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVKT 002834-36 - Phòng đọc 1 

Ký hiệu phân loại: 334.72(V) 

Tóm tắt: Trình bày kinh nghiệm quốc tế về cải cách doanh nghiệp nhà nước và bài học 

cho Việt Nam. Phân tích thực trạng cải cách doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam giai 

đoạn 1986-2014; đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy cải cách doanh nghiệp nhà 

nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa giai đoạn 2015-2025. 

 

3. Châu, Văn Văn. Trâm - Kẻ yểu mệnh / Châu Văn Văn ; Tố Hinh dịch . - Hà Nội : 

Nxb. Hà Nội, 2015 . - 570 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Tiểu thuyết, Trung Quốc, Văn học nước ngoài.  

Địa chỉ tài liệu: DSVVH 000828 – Phòng đọc 1; MSVVH 001484-85 - Phòng mượn 2 

Ký hiệu phân loại: N(414)3 

 

4. Châu, Văn Văn. Trâm - Nữ hoạn quan / Châu Văn Văn ; Tố Hinh dịch . - Hà Nội 

: Nxb. Hà Nội, 2015 . - 466 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Tiểu thuyết, Trung Quốc, Văn học nước ngoài.  



 2 

Địa chỉ tài liệu: DSVVH 000827 – Phòng đọc 1; MSVVH 001482-83 - Phòng mượn 2 

Ký hiệu phân loại: N(414)3 

 

5. Chiến thắng Điện Biên Phủ - Sức mạnh Việt Nam và tầm vóc thời đại / Nguyễn 

Văn Nhật,... [et. al] . - Hà Nội : Khoa học Xã hội, 2014 . - 707 tr. ; 27 cm. 

Từ khóa: Chiến thắng Điện Biên Phủ, Lịch sử, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLS 000585-87 - Phòng đọc 1 

Ký hiệu phân loại: 9(V)21 

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết nghiên cứu một số vấn đề liên quan đến chiến thắng Điện 

Biên Phủ như: vị trí, vai trò của Điện Biên Phủ trong chiến lược của thực dân Pháp 

cũng như đối với cách mạng Việt Nam; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của 

Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong chiến dịch 

lịch sử này; tinh thần quyết chiến, quyết thắng, sự hi sinh anh dũng của nhân dân ta; sự 

ủng hộ của bạn bè quốc tế; ý nghĩa to lớn của chiến thắng Điện Biên Phủ… 

 

6. Coelho, Paulo. Nhà giả kim / Paulo Coelho ; Lê Chu Cầu dịch ; Thanh Vũ minh 

họa . - Hà Nội : Văn học, 2016 . - 225 tr. : ảnh ; 21 cm. 

Từ khóa: Braxin, Tiểu thuyết, Văn học nước ngoài, Văn học phương Tây.  

Địa chỉ tài liệu: DSVVH 000841 – Phòng đọc 1; MSVVH 001510-11 - Phòng mượn 2 

Ký hiệu phân loại: N(754)3 

 

7. Cửu Bả Đao. Cà phê đợi một người / Cửu Bả Đao ; Lục Hương dịch ; Xuân Lộc 

minh họa . - Hà Nội : Hội Nhà văn, 2015 . - 398 tr. : minh họa  ; 21 cm. 

Từ khóa: Đài Loan, Tiểu thuyết, Văn học nước ngoài.  

Địa chỉ tài liệu: DSVVH 000829 – Phòng đọc 1; MSVVH 001486-87 - Phòng mượn 2 

Ký hiệu phân loại: N(414.3)3 

 

8. Đạt Lai Lạt Ma. Sống hạnh phúc : cẩm nang cho cuộc sống / Đạt Lai Lạt Ma, 

Howard C. Cutler ; Nguyễn Trung Kỳ dịch . - Hà Nội : Lao động, 2016 . - 401 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Hạnh phúc, Phật giáo, Triết lí sống.  

Địa chỉ tài liệu: DSVTKM 001221 – Phòng đọc 1; MSVTKM 010264-65 - Phòng mượn 2 

Ký hiệu phân loại: 212 

Tóm tắt: Trình bày những nguyên lý về hạnh phúc của con người dựa trên nền tảng 

minh triết của Phật giáo và phát kiến mới của khoa học hiện đại. Thông qua những cuộc 

đối thoại đầy sinh động giữa Đạt Lai Lạt Ma và Bác sĩ Cutler phần nào đã thể hiện được 

bản chất hạnh phúc của con người, đề xuất nhiều biện pháp giúp chúng ta vượt qua tâm 

trạng giận dữ, thù ghét, ganh tị, ngã lòng và sợ hãi. 
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9. Đinh, Hằng. Quá trẻ để chết: Hành trình nước Mỹ : tự truyện - du ký / Đinh 

Hằng . - Hà Nội : Hội Nhà văn, 2015 . - 215 tr. : minh họa ; 21 cm. 

Từ khóa: Tự truyện, Văn học hiện đại, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVVH 000834 – Phòng đọc 1; MSVVH 001496-97 - Phòng mượn 2 

Ký hiệu phân loại: V23 

 

10. Dostoyevsky, Fyodor Mikhailovich. Tội ác và trừng phạt / Fyodor Mikhailovich 

Dostoyevsky ; Dịch: Cao Xuân Hạo, Cao Xuân Phố ; Phạm Vĩnh Cư giới thiệu . - 

Hà Nội : Văn học, 2012 . - 747 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Nga, Tiểu thuyết, Văn học nước ngoài.  

Địa chỉ tài liệu: DSVVH 000842 – Phòng đọc 1; ; MSVVH 001512-13 - Phòng mượn 2 

Ký hiệu phân loại: N(519.1)3 

 

11. Eker, T. Harv. Bí mật tư duy triệu phú = Secrets of the millionaire mind / T. 

Harv Eker ; Nguyễn Kim Liên biên dịch . - Hà Nội : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí 

Minh, 2015 . - 291 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Bí quyết thành công, Quản lý tài chính, Tư duy.  

Địa chỉ tài liệu: DSVTKM 001220 - Phòng đọc 1; MSVTKM 010282-83 - Phòng mượn 2 

Ký hiệu phân loại: 152.6 

Tóm tắt: Phân tích nguồn gốc và những yếu tố quyết định thành công, thất bại giúp bạn 

thay đổi cách suy nghĩ, lập kế hoạch, đầu tư và sử dụng nguồn tài chính theo hướng 

hiệu quả nhất. 

 

12. Garn, Roy. Tử huyệt cảm xúc / Roy Garn ; Phan Nguyễn Khánh Đan dịch . - Hà 

Nội : Thông tin và Truyền thông, 2014 . - 382 tr. ; 24 cm. 

Từ khóa: Cảm xúc, Tâm lí học, Thôi miên.  

Địa chỉ tài liệu: DSVTKM 001215 - Phòng đọc 1; MSVTKM 010268-69 - Phòng mượn 2 

Ký hiệu phân loại: 158 

Tóm tắt: Giới thiệu về thuật thôi miên cảm xúc, vai trò và tác dụng của nó trong giao 

tiếp hàng ngày. Phân tích sức mạnh của lời nói trong việc chi phối cảm xúc của con 

người và bản chất thực sự giúp bạn giao tiếp thành công. 

 

13. Green, John. Khi lỗi thuộc về những vì sao : tiểu thuyết  / John Green ; Lê 

Hoàng Lan dịch. - Tái bản lần thứ 8 . - Hà Nội : Trẻ, 2016 . - 360 tr. ; 20 cm. 

Từ khóa: Mỹ, Tiểu thuyết, Văn học nước ngoài.  

Địa chỉ tài liệu: DSVVH 000824 - Phòng đọc 1; MSVVH 001476-77 - Phòng mượn 2 

Ký hiệu phân loại: N(711)3 
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14. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Nền tảng chính trị, pháp 

lý cho công cuộc đổi mới toàn diện đất nước trong thời kỳ mới / Phạm Văn Hùng chủ 

biên ; Trần Thị Hoa,...[et. al] . - Hà Nội : Lao động Xã hội, 2014 . - 465 tr. ; 24 cm. 

Từ khóa: Hiến pháp 2013, Luật Hiến pháp, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHP 006431-32 - Phòng đọc 2 

Ký hiệu phân loại: 34(V)11 

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết nghiên cứu, phân tích, bình luận về Hiến pháp năm 2013, 

tập trung vào ba nội dung: những vấn đề chung của Hiến pháp 2013; quyền con người, 

quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; tổ chức bộ máy nhà nước và các thiết chế hiến 

định độc lập. 

 

15. Hill, Napoleon. Mười ba nguyên tắc nghĩ giàu, làm giàu / Napoleon Hill ; Thảo 

Triều dịch ; Thanh Minh hiệu đính. - Tái bản lần thứ 11 . - Hà Nội : Lao động - Xã 

hội, 2015 . - 399 tr. ; 24 cm. 

Từ khóa: Bí quyết thành công, Làm giàu, Nguyên tắc.  

Địa chỉ tài liệu: DSVTKM 001212 - Phòng đọc 1; MSVTKM 010270-71 - Phòng mượn 2 

Ký hiệu phân loại: 158 

Tóm tắt: Giới thiệu 13 nguyên tắc nghĩ giàu, làm giàu trên tất cả các phương diện của 

cuộc sống giúp bạn thành công và trở nên giàu có, gồm: mong muốn; niềm tin; tự ám 

thị; kiến thức chuyên sâu; trí tưởng tượng; kế hoạch có tổ chức; ra quyết định; kiên trì; 

sức mạnh của nhóm trí tuệ ưu tú; bí mật của sự chuyển hóa tình dục; tiềm thức; bộ não 

và giác quan thứ sáu. 

 

16. Hồ Chí Minh với sự nghiệp thể dục thể thao : sách chuyên khảo / Chủ biên: 

Nguyễn Thị Kim Dung, Nguyễn Tiến Sơn ; Đỗ Thị Tươi biên soạn . - Hà Nội : Thể 

dục thể thao, 2016 . - 135 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Thể dục thể thao, Tư tưởng Hồ Chí Minh.  

Địa chỉ tài liệu: DSVKD 001590-94 - Phòng đọc 1 

Ký hiệu phân loại: 3K5H6 

Tóm tắt: Trình bày những đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp thể 

dục thể thao, đưa những tư tưởng của Người về thể dục thể thao vào sự nghiệp giáo dục 

- đào tạo toàn diện con người Việt Nam. 

 

17. Hoàng, Nam. Nhân học văn hóa Việt Nam - Tiền đề và phương pháp tiếp cận : giáo 

trình đại học / GS.TS Hoàng Nam . - Hà Nội : Khoa học Xã hội, 2014 . - 415 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Nhân học văn hóa, Văn hóa, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVVG 000454-55 - Phòng đọc 1 

Ký hiệu phân loại: 380(V) 
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Tóm tắt: Trình bày khái niệm nhân học văn hóa, các tiền đề nhân học văn hóa Việt 

Nam. Phân tích ba phương pháp tiếp cận nhân học văn hóa, bao gồm: phương pháp tiếp 

cận theo địa lý tự nhiên - địa văn hóa, phương pháp tiếp cận theo lịch sử - văn hóa và 

phương pháp tiếp cận theo ngôn ngữ - dân tộc ngôn ngữ học. Nghiên cứu những biến 

đổi, nguyên nhân và xu hướng biến đổi của nhân học văn hóa các dân tộc Việt Nam. 

 

18. Introduction to Vietnamese Law / Mai Hong Quy. - 2nd ed. . - Ho Chi Minh 

City: Hong Duc, 2015 . - 388 tr.  ; 24 cm. 

Từ khóa: Pháp luật, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVA 000194-95 - Phòng đọc dành cho sinh viên lớp chất lượng cao 

và mã ngành ngôn ngữ Anh 

Ký hiệu phân loại: 340.59 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về bộ máy nhà nước và hệ thống pháp luật của Việt Nam. 

Nghiên cứu các ngành luật cơ bản trong hệ thống pháp luật Việt Nam như: Luật Dân sự, 

Luật Hình sự, Luật Tố tụng dân sự và Tố tụng hình sự, Luật về các hình thức tổ chức 

kinh doanh, Luật Thương mại, Luật Lao động, Luật Đất đai, Luật thuế và Quan hệ dân 

sự có yếu tố nước ngoài. 

 

19. Kuroyanagi, Tetsuko. Totto-chan bên cửa sổ / Kuroyanagi Tetsuko ; Iwasaki 

Chihiro minh họa ; Trương Thùy Lan dịch . - Hà Nội : Văn học, 2016 . - 355 tr. : 

minh họa ; 19 cm. 

Từ khóa: Nhật Bản, Truyện thiếu nhi, Văn học nước ngoài.  

Địa chỉ tài liệu: DSVVH 000823 - Phòng đọc 1; MSVVH 001474-75 - Phòng mượn 2 

Ký hiệu phân loại: N(413)9 

 

20. Lee, Harper. Giết con chim nhại / Harper Lee ; Dịch: Huỳnh Kim Oanh, Phạm 

Viêm Phương. - Tái bản có sửa chữa . - Hà Nội : Văn học, 2016 . - 419 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Mỹ, Tiểu thuyết, Văn học nước ngoài.  

Địa chỉ tài liệu: DSVVH 000825 - Phòng đọc 1; MSVVH 001478-79 - Phòng mượn 2 

Ký hiệu phân loại: N(711)3 

 

21. Malot, Hector. Không gia đình / Hector Malot ; Huỳnh Lý dịch. - Tái bản lần thứ 

2 . - Hà Nội : Văn học, 2015 . - 551 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Pháp, Tiểu thuyết, Văn học nước ngoài.  

Địa chỉ tài liệu: DSVVH 000831 - Phòng đọc 1; MSVVH 001490-91 - Phòng mượn 2 

Ký hiệu phân loại: N(522)3 

22. Matthews, Andrew. Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi / Andrew Matthews ; Dịch: 

Dũng Tiến, Thúy Nga, Diệu Anh Nhi . - Hà Nội : Trẻ . - 5 tập : minh họa ; 20 cm. 
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Từ khóa: Bí quyết thành công, Kĩ năng sống, Lối sống, Tâm lí học.  

Địa chỉ tài liệu: DSVTKM 001213-14,16-17,19 - Phòng đọc 1; MSVTKM 010272-81 - 

Phòng mượn 2 

Ký hiệu phân loại: 158 

 

23. Minh Mẫn. Người đi bán nắng / Minh Mẫn. - Tái bản, chỉnh sửa và bổ sung . - Hà 

Nội : Văn học, 2015 . - 227 tr. : minh họa ; 21 cm. 

Từ khóa: Truyện ngắn, Văn học hiện đại, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVVH 000832 - Phòng đọc 1; MSVVH 001492-93 - Phòng mượn 2 

Ký hiệu phân loại: V23 

 

24. Minh Nhật. Lạc lối giữa cô đơn / Minh Nhật. - Tái bản lần thứ 1 . - Hà Nội : Văn 

học, 2016 . - 206 tr. ; 20 cm. 

Từ khóa: Truyện ngắn, Văn học hiện đại, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVVH 000835 - Phòng đọc 1; MSVVH 001498-99 - Phòng mượn 2 

Ký hiệu phân loại: V23 

 

25. Montgomery, L. M. Anne tóc đỏ dưới chái nhà xanh / L. M. Montgomery ; 

Dịch: Huyền Vũ, Tú Uyên . - Hà Nội : Hội Nhà văn, 2016 . - 426 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Canada, Tiểu thuyết, Văn học nước ngoài.  

Địa chỉ tài liệu: DSVVH 000830 - Phòng đọc 1; MSVVH 001488-89 - Phòng mượn 2 

Ký hiệu phân loại: N(712)3 

 

26. Nguyễn, Duy Dũng. Giải quyết an sinh xã hội của Thái Lan, Malaixia, Philippin 

và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam : sách chuyên khảo / Nguyễn Duy Dũng . - 

Hà Nội : Khoa học Xã hội, 2015 . - 271 tr. : minh họa ; 21 cm. 

Từ khóa: An sinh xã hội, Malaixia, Philippin, Thái Lan, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVKT 002849-51 - Phòng đọc 1 

Ký hiệu phân loại: 36(N44) 

Tóm tắt: Nghiên cứu các nhân tố tác động đến an sinh xã hội của Thái Lan, Malaixia và 

Philippin. Phân tích thực trạng và cách thức giải quyết an sinh xã hội của Thái Lan, 

Malaixia, Philippin; từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. 

 

27. Nguyễn, Mạnh Hùng. Phân định thẩm quyền giải quyết khiếu nại hành chính và 

thẩm quyền xét xử hành chính ở Việt Nam : sách chuyên khảo / Nguyễn Mạnh 

Hùng . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2015 . - 248 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Giải quyết khiếu nại, Khiếu nại hành chính, Luật Tố tụng hành chính, Phân 

định thẩm quyền, Việt Nam, Xét xử hành chính.  
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Địa chỉ tài liệu: DSVTHC 002720-29 - Phòng đọc 2 

Ký hiệu phân loại: 34(V)541.4 

Tóm tắt: Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực trạng, quan điểm và giải pháp phân định thẩm 

quyền giải quyết khiếu nại hành chính và thẩm quyền xét xử hành chính ở Việt Nam. 

 

28. Nguyễn, Đức Diện. Tư tưởng triết học thiền của Tuệ Trung Thượng Sĩ / TS. 

Nguyễn Đức Diện . - Hà Nội : Khoa học Xã hội, 2014 . - 195 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Lịch sử triết học, Triết học thiền, Tư tưởng triết học, Tuệ Trung Thượng Sĩ, 

Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVTKM 001209-11 - Phòng đọc 1 

Ký hiệu phân loại: 1T(V) 

Tóm tắt: Giới thiệu hoàn cảnh ra đời tư tưởng triết học thiền của Tuệ Trung Thượng Sĩ. 

Trình bày quan niệm của Tuệ Trung Thượng Sĩ về bản thể, thế giới hiện tượng và 

những vấn đề về nhận thức luận trong triết học thiền của ông. 

 

29. Nguyễn, Nhật Ánh. Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ : truyện / Nguyễn Nhật Ánh. - 

In lần thứ 55 . - Hà Nội : Trẻ, 2016 . - 215 tr. : minh họa ; 20 cm. 

Từ khóa: Truyện, Văn học hiện đại, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVVH 000837 - Phòng đọc 1; MSVVH 001502-03 - Phòng mượn 2 

Ký hiệu phân loại: V23 

 

30. Nguyễn, Nhật Ánh. Chú bé rắc rối : truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 

31 . - Hà Nội : Trẻ, 2016 . - 181 tr. ; 20 cm. 

Từ khóa: Truyện dài, Văn học hiện đại, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVVH 000836 - Phòng đọc 1; MSVVH 001500-01 - Phòng mượn 2 

Ký hiệu phân loại: V23 

 

31. Nguyễn, Nhật Ánh. Con chó nhỏ mang giỏ hoa hồng : truyện / Nguyễn Nhật 

Ánh . - TP. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2016 . - 251 tr. : minh họa ; 20 cm. 

Từ khóa: Truyện ngắn, Văn học hiện đại, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVVH 000833 - Phòng đọc 1; MSVVH 001494-95 - Phòng mượn 2 

Ký hiệu phân loại: V23 

 

32. Nguyễn, Nhật Ánh. Những chàng trai xấu tính : truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. 

- In lần thứ 29 . - Hà Nội : Trẻ, 2016 . - 156 tr. ; 20 cm. 

Từ khóa: Truyện dài, Văn học hiện đại, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVVH 000838 - Phòng đọc 1; MSVVH 001504-05 - Phòng mượn 2 

Ký hiệu phân loại: V23 
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33. Nicholls, David. Một ngày / David Nicholls ; Lâm Đặng Cam Thảo dịch . - Hà 

Nội : Hội Nhà văn, 2014 . - 634 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Anh, Tiểu thuyết, Văn học nước ngoài.  

Địa chỉ tài liệu: DSVVH 000821 - Phòng đọc 1; MSVVH 001470-71 - Phòng mượn 2 

Ký hiệu phân loại: N(523)3 

 

34. Osho. Hạnh phúc tại tâm = Joy: The happiness that comes from within / Osho ; 

Biên dịch: Lê Thị Thanh Tâm, Dương Ngọc Hân . - Hà Nội : Hồng Đức, 2015 . - 251 

tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Hạnh phúc, Tâm lí học, Triết lí sống.  

Địa chỉ tài liệu: DSVTKM 001218 - Phòng đọc 1; MSVTKM 010266-67 - Phòng mượn 2 

Ký hiệu phân loại: 212 

Tóm tắt: Nghiên cứu về bản chất của đời sống và khả năng hạnh phúc của con 

người.  Với những câu chuyện hài hước, ngụ ngôn mang tính triết học, những tâm sự 

đầy trải nghiệm của chính tác giả sẽ giúp độc giả có cái nhìn sâu sắc hơn về hạnh phúc 

và con đường tìm kiếm hạnh phúc. 

 

35. Phạm, Quý Long. Quản lý rủi ro nợ công ở Nhật Bản : sách chuyên khảo / 

Phạm Qúy Long . - Hà Nội : Khoa học Xã hội, 2015 . - 258 tr. : minh họa ; 21 cm. 

Từ khóa: Nhật Bản, Nợ công, Quản lý nợ công, Rủi ro nợ công, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVKT 002837-39 - Phòng đọc 1 

Ký hiệu phân loại: 33(N413) 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về nợ công, rủi ro, quản lý rủi ro nợ công. 

Phân tích đặc điểm nợ công và cách thức quản lý rủi ro nợ công ở Nhật Bản, từ đó rút ra 

kinh nghiệm và gợi ý chính sách trong quản lý và xử lý vấn đề nợ công cho Việt Nam. 

 

36. Phân cấp thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trong bối cảnh mới : sách chuyên 

khảo / Nguyễn Chiến Thắng chủ biên; Đặng Xuân Quang,... [et. al] . - Hà Nội : 

Khoa học Xã hội, 2015 . - 271 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Đầu tư trực tiếp nước ngoài, Phân cấp, Thu hút đầu tư, Việt Nam, Vốn đầu tư 

trực tiếp nước ngoài.  

Địa chỉ tài liệu: DSVKT 002843-45 - Phòng đọc 1 

Ký hiệu phân loại: 339.72 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 

(FDI) trong bối cảnh phân cấp. Nghiên cứu thực trạng thu hút FDI trong bối cảnh phân 

cấp của Việt Nam. Đề xuất các giải pháp thu hút FDI và hoàn thiện cơ chế phân cấp 

trong bối cảnh mới. 
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37. Phan, Ngọc Quốc. Cách học tiếng Anh thần kỳ : mở ra cánh cửa tương lai tươi 

sáng cho cuộc đời bạn / Phan Ngọc Quốc . - Hà Nội : Thế giới, 2014 . - 173 tr. ; 24 cm. 

Từ khóa: Phương pháp học, Tiếng Anh.  

Địa chỉ tài liệu: DSVTKM 001208 - Phòng đọc 1 

Ký hiệu phân loại: 152.5 

Tóm tắt: Tập hợp những bài viết, chia sẻ của tác giả về phương pháp và bí quyết học 

tiếng Anh hiệu quả nhất. 

 

38. Phan, Ngọc Quốc. Tư duy thiên tài - Phần 1 : mở ra cánh cửa tương lai tươi 

sáng cho cuộc đời bạn / Phan Ngọc Quốc. - Tái bản lần 1 . - Hà Nội : Thế giới, 2015 . 

- 223 tr. ; 24 cm. 

Từ khóa: Bí quyết thành công, Triết lí sống, Tư duy.  

Địa chỉ tài liệu: DSVTKM 001207 - Phòng đọc 1 

Ký hiệu phân loại: 152.6 

Tóm tắt: Tập hợp những bài viết, những chia sẻ, những triết lí nhẹ nhàng nhưng đầy sâu 

sắc của tác giả về ý nghĩa cuộc sống, ước mơ của con người và những bí quyết để có 

được thành công. 

 

39. Phát triển năng lượng sạch ở Nhật Bản: Những kinh nghiệm và gợi ý cho Việt 

Nam : sách chuyên khảo / Trần Quang Minh chủ biên; Phạm Thị Xuân Mai, Trần 

Minh Nguyệt . - Hà Nội : Khoa học Xã hội, 2015 . - 235 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Năng lượng, Năng lượng sạch, Nhật Bản, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVKT 002846-48 - Phòng đọc 1 

Ký hiệu phân loại: 338.1:6C2 

Tóm tắt: Trình bày tổng quan về năng lượng sạch, tiềm năng và sự cần thiết phát triển 

năng lượng sạch, chính sách và thực trạng phát triển năng lượng sạch của Nhật Bản. 

Đưa ra nhận định đánh giá về kinh nghiệm phát triển năng lượng sạch của Nhật Bản và 

một số gợi ý chính sách cho Việt Nam. 

 

40. Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản: 40 năm nhìn lại và định hướng tương lai : kỷ 

yếu hội thảo / Chủ biên: Nguyễn Quang Thuấn, Trần Quang Minh ; Tsuboi 

Toshiharu,... [et al.] . - Hà Nội : Khoa học Xã hội, 2014 . - 355 tr. : minh họa ; 21 cm. 

Từ khóa: Nhật Bản, Quan hệ ngoại giao, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVCT 001687-89 - Phòng đọc 1 

Ký hiệu phân loại: 327 
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Tóm tắt: Tập hợp các bài viết nghiên cứu về 40 năm quan hệ Việt Nam - Nhật Bản trên 

các lĩnh vực kinh tế, chính trị, an ninh, văn hóa, xã hội và triển vọng hợp tác giữa hai 

nước về những vấn đề này. 

41. Sepúlveda, Luis. Chuyện con mèo dạy hải âu bay / Luis Sepúlveda ; Phương 

Huyên dịch ; Bút Chì minh họa . - Hà Nội : Hội Nhà văn, 2015 . - 139 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Chilê, Truyện thiếu nhi, Văn học nước ngoài.  

Địa chỉ tài liệu: DSVVH 000822 - Phòng đọc 1; MSVVH 001472-73 - Phòng mượn 2 

Ký hiệu phân loại: N(758)3 

 

42. Sparks, Nicholas. Lá thư trong chai / Nicholas Spark ; Tạ Huyền dịch . - Hà Nội 

: Văn học, 2015 . - 365 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Mỹ, Tiểu thuyết, Văn học nước ngoài.  

Địa chỉ tài liệu: DSVVH 000826 - Phòng đọc 1; MSVVH 001480-81 - Phòng mượn 2 

Ký hiệu phân loại: N(711)3 

 

43. Sự kiện giàn khoan Hải Dương 981 và tham vọng của Trung Quốc độc chiếm 

Biển Đông / Trần Ngọc Vương chủ biên ; Trần Công Trục, Đinh Hoàng Thắng . - 

Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 2015 . - 258 tr. : minh họa ; 21 cm. 

Từ khóa: Biển Đông, Chủ quyền, Giàn khoan Hải Dương 981, Hoàng Sa, Trung Quốc, 

Trường Sa, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVCT 001693-95 - Phòng đọc 1 

Ký hiệu phân loại: 32(V)81 

Tóm tắt: Tập hợp 75 câu hỏi và trả lời về sự kiện giàn khoan Hải Dương 981 và tham 

vọng của Trung Quốc độc chiếm Biển Đông, gồm ba nội dung: lộ trình hiện thực hóa 

tham vọng của Trung Quốc; chứng cứ lịch sử, cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền của 

Việt Nam đối với Quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và những vi phạm của Trung Quốc 

nhìn từ Luật pháp Quốc tế; quan điểm của Việt Nam và dư luận thế giới trước tham 

vọng của Trung Quốc độc chiếm Biển Đông. 

 

44. Suy thoái kinh tế và những thách thức đối với giải quyết việc làm thanh niên hiện 

nay / Đặng Nguyên Anh...[et. al] . - Hà Nội : Khoa học Xã hội, 2014 . - 123 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Suy thoái kinh tế, Thanh niên, Việc làm, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVKT 002840-42 - Phòng đọc 1 

Ký hiệu phân loại: 331(V) 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận về việc làm và giải quyết việc làm cho thanh niên. 

Phân tích tình hình kinh tế - xã hội, suy thoái kinh tế và tác động của nó đến việc làm 

cho thanh niên. Chỉ ra những thách thức việc làm và giải quyết việc làm cho thanh niên 

hiện nay và phương hướng cho những năm tới. 
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45. Tác động của toàn cầu hóa đến quá trình phát triển của một số nền kinh tế chuyển 

đổi Đông Âu và Việt Nam : sách chuyên khảo / Nguyễn An Hòa chủ biên ; Nguyễn Chí 

Hiếu,... [et al.] . - Hà Nội : Khoa học Xã hội, 2015 . - 366 tr. : minh họa ; 21 cm. 

Từ khóa: Đông Âu, Kinh tế, Tác động, Toàn cầu hóa, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVKT 002826-27 - Phòng đọc 1 

Ký hiệu phân loại: 33(T)0 

Tóm tắt: Nghiên cứu đặc trưng và xu thế vận động của tiến trình toàn cầu hóa trong hai 

thập niên đầu thế kỷ 21. Phân tích tác động của toàn cầu hóa đến quá trình phát triển 

của một số nền kinh tế chuyển đổi Đông Âu và Việt Nam. Đưa ra bài học kinh nghiệm 

và giải pháp đối với Việt Nam trong việc ứng phó với những tác động của toàn cầu hóa. 

 

46. Tái cơ cấu đầu tư công, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước và tái cơ cấu ngân 

hàng thương mại / Tô Thị Ánh Dương chủ biên . - Hà Nội : Khoa học Xã hội, 2015 . 

- 190 tr. : minh họa ; 21 cm. 

Từ khóa: Đầu tư công, Doanh nghiệp nhà nước, Ngân hàng thương mại, Tái cơ cấu, 

Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVKT 002828-30 - Phòng đọc 1 

Ký hiệu phân loại: 33(V)01 

Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề về tái cơ cấu đầu tư công; tái cơ cấu doanh nghiệp 

nhà nước và tái cơ cấu các ngân hàng thương mại ở Việt Nam. Giới thiệu kinh nghiệm 

tái cơ cấu ngân hàng của Thái Lan và xử lý nợ xấu của Hungary. 

 

47. Tài liệu bồi dưỡng pháp luật ASEAN của ngành Tư pháp / Lê Minh Tiến,... [et. 

al] . - Hà Nội : Tư pháp, 2015 . - 298 tr. ; 27 cm. 

Từ khóa: ASEAN, Cộng đồng ASEAN, Ngành Tư pháp, Pháp luật.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLQT 002042 - Phòng đọc 2 

Ký hiệu phân loại: 34.61 

Tóm tắt: Trình bày tổng quan về cộng đồng ASEAN và pháp luật cộng đồng ASEAN. 

Nghiên cứu một số lĩnh vực của pháp luật cộng đồng ASEAN và pháp luật của các 

nước ASEAN liên quan đến ngành Tư pháp. 

 

48. Thái, Thị Tuyết Dung. Quyền tiếp cận thông tin của công dân ở Việt Nam / Thái 

Thị Tuyết Dung . - TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2015 . - 

252 tr. ; 24 cm. 

Từ khóa: Luật Hiến pháp, Quyền con người, Quyền tiếp cận thông tin, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHP 006426-30 - Phòng đọc 2 

Ký hiệu phân loại: 34(V)112.2 



 12 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận về quyền tiếp cận thông tin của công dân. Nghiên cứu 

vai trò của quyền tiếp cận thông tin; quá trình phát triển quyền tiếp cận thông tin ở các 

quốc gia và Việt Nam; các quy định của pháp luật, thực tiễn thực hiện và vấn đề hoàn 

thiện cơ chế bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin ở Việt Nam. 

 

49. Thể chế pháp luật kinh tế một số quốc gia trên thế giới : sách chuyên khảo / 

Chủ biên: Nguyễn Văn Giàu, Nguyễn Văn Phúc, Nguyễn Đình Cung ; Hoàng 

Minh Hiếu,... [et. al] . - Hà Nội : Tài chính, 2016 . - 509 tr. ; 24 cm. 

Từ khóa: Đức, Hàn Quốc, Luật Kinh tế, Malaixia, Mỹ, Ôxtrâylia, Thể chế, Thể chế kinh 

tế, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLKT 006643 - Phòng đọc 2 

Ký hiệu phân loại: 34(N)20 

Tóm tắt: Trình bày tổng quan về thể chế pháp luật kinh tế. Nghiên cứu thể chế pháp luật 

kinh tế của 5 quốc gia: Hoa Kỳ, Cộng hòa Liên bang Đức, Úc, Hàn Quốc và Malaysia; 

từ đó đề xuất kiến nghị về yêu cầu cải cách thể chế pháp luật kinh tế của Việt Nam. 

 

50. Tony Buổi sáng. Trên đường băng / Tony Buổi sáng. - Tái bản lần thứ 6 . - Hà 

Nội : Trẻ, 2016 . - 301 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Tản văn, Văn học hiện đại, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVVH 000839 - Phòng đọc 1; MSVVH 001506-07 - Phòng mượn 2 

Ký hiệu phân loại: V23 

 

51. Trung Quốc và Ấn Độ trỗi dậy: Tác động và đối sách của các nước Đông Á : 

sách chuyên khảo / Phạm Thái Quốc chủ biên ; Đặng Thị Phương Hoa,... [ et al.] . - 

Hà Nội : Khoa học Xã hội, 2013 . - 355 tr. : minh họa ; 21 cm. 

Từ khóa: Ấn Độ, Chính trị, Đông Á, Quan hệ quốc tế, Trung Quốc, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVCT 001690-92 - Phòng đọc 1 

Ký hiệu phân loại: 327 

Tóm tắt: Đề cập đến bối cảnh quốc tế cuối thế kỷ XX, đầu thế kỷ XXI và sự trỗi dậy 

của Trung Quốc, Ấn Độ. Phân tích tác động của sự trỗi dậy này đối với thế giới nói 

chung, khu vực Đông Á nói riêng và đối sách của các nước Đông Á. Tóm lược quan hệ 

giữa Việt Nam với Trung Quốc và Ấn Độ, những vấn đề đặt ra trong quan hệ của Việt 

Nam với hai nước này, từ đó đưa ra một số gợi ý chính sách cho Việt Nam. 

 

52. Truyện Kiều - So sánh và bình luận / Nguyễn Hữu Sơn tuyển chọn, giới thiệu . 

- Hà Nội : Văn học, 2015 . - 1275 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Bình luận, Nghiên cứu văn học, Truyện Kiều.  

Địa chỉ tài liệu: DSVVH 000854-55 - Phòng đọc 1 
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Ký hiệu phân loại: 8(V)-12 

Tóm tắt: Tuyển chọn các công trình nghiên cứu và so sánh về Truyện Kiều, được biên 

soạn phân tuyến theo 3 cụm chủ đề chính: "Truyện Kiều" trong văn mạch dân tộc và thể 

loại truyện Nôm; so sánh "Truyện Kiều" và "Kim Vân Kiều truyện"; "Truyện Kiều" 

trong tương quan văn học Đông Á và thế giới. 

 

53. Tuyển chọn các phán quyết trọng tài thương mại / Trung tâm Trọng tài quốc 

tế Việt Nam . - Hà Nội : Lao động, 2014 . - 379 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Phán quyết, Thỏa thuận trọng tài, Tranh chấp thương mại, Trọng tài thương mại.  

Địa chỉ tài liệu: DSVTKT 002730-31 - Phòng đọc 2 

Ký hiệu phân loại: 34(V)53 

Tóm tắt: Tuyển chọn 42 phán quyết trọng tài tiêu biểu về các vấn đề quan trọng như: 

thỏa thuận trọng tài, thẩm quyền của hội đồng trọng tài, luật áp dụng, biện pháp khẩn 

cấp tạm thời, chứng cứ, nhân chứng, chuyên gia,... 

 

54. Tuyển chọn những câu chuyện hay nhất Hạt giống tâm hồn / Sưu tầm: Lê Lai,.. 

[et al.] . - Hà Nội : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2015 . - 335 tr. : minh họa ; 21 cm. 

Từ khóa: Truyện ngắn, Văn học.  

Địa chỉ tài liệu: DSVVH 000840 - Phòng đọc 1; MSVVH 001508-09 - Phòng mượn 2 

Ký hiệu phân loại: V23 

 

55. Xây dựng và triển khai chương trình tiếng Anh tăng cường không chuyên ngữ 

/ Đoàn Thị Minh Trinh chủ biên ; Đỗ Thị Diệu Ngọc,... [et. al] . - TP. Hồ Chí Minh : 

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2015 . - 282 tr. : minh họa ; 24 cm.  

Từ khóa: Chương trình giảng dạy, Khung năng lực tiếng Anh, Phương pháp giảng dạy, 

Tiếng Anh.  

Địa chỉ tài liệu: DSVVG 000456-57 - Phòng đọc 1 

Ký hiệu phân loại: 378 

Tóm tắt: Trình bày các vấn đề về: xây dựng chương trình tiếng Anh tăng cường không 

chuyên ngữ; các phương pháp giảng dạy tiếng Anh không chuyên ngữ và việc giảng 

dạy chương trình tiếng Anh tăng cường không chuyên ngữ tại Đại học Quốc gia Thành 

phố Hồ Chí Minh. 

 

56. Xuân Thiều toàn tập / Ngô Vĩnh Bình sưu tầm, tuyển chọn, giới thiệu . - Hà Nội 

: Văn học, 2015 . - 4 tập ; 21 cm. 

Từ khóa: Kí sự, Phê bình văn học, Thơ, Tiểu thuyết, Truyện ngắn, Truyện thiếu nhi, 

Văn học hiện đại, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVVH 000846-53 - Phòng đọc 1 

Ký hiệu phân loại: V23 


